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ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

PHẠM HỮU LẦU 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 04 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2025-2026 

MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 8 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

 

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm) 

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan nhiều đáp án (4.0 điểm) 

Hãy chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 

Câu 1. Vào giữa thế kỉ XVIII, tình hình chính quyền phong kiến ở Đàng Ngoài như thế nào ? 

A. Lâm vào khủng hoảng trầm trọng.     B. Có bước phát triển mới về tính quyền lực. 

C. Chuyển sang một chế độ hoàn toàn khác.   D.Không còn mang bản sắc phong kiến tập quyền. 

Câu 2. Đến giữa thế kỉ XVIII, để thoát khỏi cuộc sống khó khăn về mọi mặt người nông dân Đàng 

Ngoài đã làm gì? 

A. Bỏ xứ đi phiêu dân.   

B. Chuyển sang làm thủ công nghiệp để cải thiện đời sống. 

C. Bán ruộng đất để nộp thuế cho triều đình.   

D. Vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền phong kiến. 

Câu 3. Nguyễn Danh Phương tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở đâu?  

A. Tuyên Quang.      B. Tam Đảo (nay là Phú Thọ).  

C. Sơn Tây (Hà Nội).     D. Thăng Long (Hà Nội). 

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu kéo dài được bao lâu? 

A. 10 năm.  B. 150 năm.   C. 50 năm.   D. 1 năm. 

Câu 5. Câu nào KHÔNG đúng khi nói về tình hình kinh tế Đàng Ngoài vào giữa thế kỉ XVIII? 

A. Ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại lấn chiếm. 

B. Tình trạng hạn hán, lụt lội dẫn đến nạn mất mùa liên tiếp xảy ra. 

C. Đê sông Hồng, sông Mã nhiều năm bị vỡ làm cho nhà cửa bị ngập, sản xuất nông nghiệp đình 

đốn. 

D. Ngoại thương phát triển hưng thịnh, đời sống nhân dân ổn định. 

Câu 6. Theo “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”, tại sao ở Đàng Ngoài giữa thế kỉ XVIII 

lại có tình trạng “có người vì phải nộp thuế sơn sống mà đẵn cả cây sơn; vì phải nộp thuế vải lụa 

mà hủy bỏ khung cửi …; thu thuế cá, thuế tôm mà người ta cất giấu cả vó  lưới,....”? 

A. Vì thiên tai liên tiếp khiến người dân không thể tiếp tục sản xuất. 

B. Vì những người này lo sợ sẽ bị chúa bán đi làm nô lệ ở những nơi khác. 

C. Vì để có tiền giải quyết khó khăn, phủ chúa có lệnh “ai có nghề gì cũng đều phải nộp thuế” và 

mức thu thì quá cao. 

D. Vì các mặt hàng như sơn, lụa, cá không còn giá trị kinh tế nên người dân tự ý từ bỏ. 

Câu 7. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức là một nước liên bang theo chế độ nào? 

A. Quân chủ chuyên chế.     B. Dân chủ nhân dân.  

C. Cộng hòa tổng thống.     D. Quân chủ lập hiến.  

Câu 8. Quốc gia nào được mệnh danh là “Đế quốc Mặt trời không bao giờ lặn”? 

A. Đức.    B. Pháp.  C. Anh.            D. Mỹ. 

Câu 9. Gió mùa mùa đông hoạt động vào khoảng thời gian nào trong năm? 

A. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.    B. Từ tháng 5 đến tháng 10.  

C. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.    D. Từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. 

Câu 10. Ở nước ta, gió mùa mùa đông thổi theo hướng nào? 

A. Tây Bắc.   B. Tây Nam.   C. Đông Nam.   D. Đông Bắc. 
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Câu 11. Gió mùa mùa đông ở Việt Nam chủ yếu chịu tác động của khối khí nào di chuyển xuống? 

A. Khối khí nhiệt đới ẩm từ xích đạo.   B. Khối khí lạnh từ phương Bắc. 

C. Khối khí áp cao từ Thái Bình Dương.    D. Khối khí từ vịnh Ben-gan. 

Câu 12. Ở Việt Nam, gió mùa mùa hạ chủ yếu chịu tác động của khối khí có đặc tính nào? 

A. Khối khí lạnh khô.      B. Khối khí ôn đới.  

C. Khối khí nhiệt đới ẩm.     D. Khối khí chí tuyến khô. 

Câu 13. Đâu là đặc điểm thời tiết vào mùa đông của miền khí hậu miền Bắc? 

A. Nóng ẩm, mưa nhiều.     B. Nóng, khô, ít mưa. 

C. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm, mưa phùn.  D. Lạnh và mưa nhiều. 

Câu 14. Khi thổi về phía Nam, gió mùa mùa đông hầu như bị chặn lại ở dãy núi nào? 

A. Dãy Trường Sơn Bắc.     B. Dãy Bạch Mã.  

C. Dãy Hoàng Liên Sơn.     D. Dãy Trường Sơn Nam. 

Câu 15. Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông? 

A. 3620 con sông.                  B. 2630 con sông. C. 3260 con sông. D. 2360 con sông. 

Câu 16. Dọc bờ biển nước ta cứ cách bao nhiêu ki-lô-mét lại có một cửa sông? 

A. 50km   B. 30km  C. 40km  D. 20km 

Phần 2: Trả lời ngắn (0,5 điểm) 

Câu 1 (0.5 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

Nhiệt độ, lượng mưa trung bình các tháng trong năm của trạm Hà Nội (Thành phố Hà Nội) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

16,6 17,7 20,3 24,2 27,6 29,3 29,4 28,7 27,7 25,3 21,9 18,3 

Lượng 

mưa 

(mm) 

22,5 24,4 47,0 91,8 185,4 253,3 280,1 309,4 228,3 140,7 66,7 20,2 

(Nguồn: Trung tâm thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn) 

a. Tính nhiệt độ trung bình năm của trạm Hà Nội. 

b. Tính tổng lượng mưa trung bình năm của trạm Hà Nội. 
(Lưu ý: Học sinh làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 

Phần 3: Câu hỏi đúng sai (1.5 điểm) 

Hãy trả lời Đúng (Đ)/Sai (S) đối với từng ý của câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng 0.25 điểm. 

Câu 1 (1.0 điểm): Đọc đoạn thông tin sau:  

“Phong trào Tây Sơn, khởi phát vào năm 1771 tại vùng Tây Sơn (Gia Lai ngày nay), là một 

cuộc khởi nghĩa nông dân có quy mô lớn, nhằm lật đổ chính quyền phong kiến mục nát của các 

chúa Nguyễn ở Đàng Trong và chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Dưới sự lãnh đạo của ba anh em Nguyễn 

Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, phong trào nhanh chóng lan rộng và đạt được những chiến công 

vang dội, tiêu biểu nhất là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789, khi Nguyễn Huệ (Quang 

Trung) đánh bại 29 vạn quân Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. Phong trào không chỉ đưa đến sự 

thống nhất đất nước trong một thời gian ngắn mà còn thực hiện nhiều chính sách cải cách tiến bộ, 

góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế – xã hội. Tuy tồn tại không lâu, phong trào Tây Sơn vẫn được 

coi là một trong những dấu mốc quan trọng của lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII.” 

                                                    (Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, 1920; Nguyễn 

Khắc Thuần, Việt Sử Giai Thoại, tập 7, NXB Giáo dục, 2002.) 

Các em hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) khi nói về cuộc cách mạng tư sản Pháp. 
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                           Nội dung   Đúng  Sai  

A.  Phong trào Tây Sơn bắt đầu vào năm 1771 tại vùng Tây Sơn thuộc Bình 

Định (Gia Lai ngày nay) 

  

B. Phong trào Tây Sơn không thực hiện bất kỳ chính sách cải cách nào liên 

quan đến kinh tế – xã hội. 

  

C. Mục tiêu của phong trào Tây Sơn là chống lại chính quyền phong kiến vua 

Lê. 

  

D. Có thể khẳng định phong trào Tây Sơn thắng lợi đã góp phần thống nhất 

đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt. 

  

 

(Lưu ý: Học sinh không làm lên đề. Học sinh trả lời trên giấy thi) 

Câu 2 (0.5 điểm): Đọc đoạn thông tin sau: 

“Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu ở Việt Nam, gây ra những thay đổi đáng 

kể về nhiệt độ, lượng mưa và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ trung bình đang gia tăng, 

kéo theo các đợt nắng nóng kéo dài hơn và thường xuyên hơn, đặc biệt là ở các khu vực miền Trung 

và miền Nam. Lượng mưa phân bố không đều, mùa mưa trở nên bất thường, dẫn đến hạn hán ở 

nhiều nơi và ngập lụt nghiêm trọng ở các vùng đồng bằng, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long. Các 

hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt và sạt lở đất xảy ra với tần suất cao hơn, gây thiệt hại 

lớn về tài sản và đời sống của người dân. ” 

                                                             (Nguồn: Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Lịch 

sử-Địa lí, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, trang 126). 

Các em hãy điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) khi nói về tác động của biến đổi khí hậu đối với khí 

hậu và thủy văn nước ta. 

Nội dung Đúng Sai 

A. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt và sạt lở đất đang xảy 

ra với tần suất giảm rõ rệt. 

  

B. Nhiệt độ trung bình ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng do biến đổi 

khí hậu, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp ở miền Trung và 

miền Nam. 

  

(Lưu ý: Học sinh không làm lên đề. Học sinh trả lời trên giấy thi) 

PHẦN B: TỰ LUẬN (4.0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm): Dựa vào tư liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

 

Sản lượng thép của các nước Anh, Hoa Kì và Đức, giai đoạn 1880-1900  

(Đơn vị: Triệu tấn) 

Nước Năm 1880 Năm 1900 

Anh 1,3 4,9 

Hoa Kì 1,2 10,2 

Đức 0,7 6,4 

                                                       (Vũ Dương Ninh- Nguyễn Văn Hồng, Lịch sử thế giới cận đại, 

NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Hội, 2010, trang 230) 

 

Em hãy cho biết nước nào có sản lượng thép đứng đầu thế giới giai đoạn 1880-1900? Từ đó 

hãy cho biết các nước Anh, Hoa Kì và Đức từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX có những chuyển 

biến lớn về kinh tế như thế nào? 
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Câu 2 (1.0 điểm): Đọc tư liệu sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

“Nguyễn Huệ (1753-1792) 

Nguyễn Huệ rất giỏi dùng binh và chưa hề biết thất bại nhưng lại biết được rằng “việc binh 

là việc độc hại cho nhân dân”. Sự nghiệp của Nguyễn Huệ thành công nhất trong 4 năm (1785-

1789): Trận Rạch Gầm-Xoài Mút (1785) đã đưa Nguyễn Huệ lên địa vị cứu tinh cho nhân dân 

Đàng Trong. Diệt họ Trịnh, trả lại vị trí chính thống cho vua Lê, Nguyễn Huệ đã chinh phục lòng 

dân và sĩ phu Bắc Hà. Cuộc hôn nhân Nguyễn Huệ - Ngọc Hân công chúa, cuộc hôn nhân Nam-

Bắc sau hơn 200 năm thù địch đã góp phần hàn gắn nhân tâm đã quá chia lìa. Chiến thắng Đống 

Đa đã đưa Nguyễn Huệ lên địa vị người anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống Lê Lợi khi Lê 

Chiêu Thống trở thành kẻ phản bội dân tộc.”  

                                                                             (Lược trích theo Trần Viết Ngạc, Góp nhặt – Tìm 

hiểu lịch sử Việt, NXB Hội Nhà văn, 2020, trang 81) 

Dựa vào đoạn trích trên, em có nhận xét gì về tài quân sự của Nguyễn Huệ? Từ đó, hãy cho 

biết thắng lợi của phong trào Tây Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc? 

Câu 3 (1.0 điểm): Nước ta có nhiều loại hồ như: hồ Ba Bể, hồ Dầu Tiếng, hồ Xuân Hương ở Đà 

Lạt,… và các hồ thủy điện - thủy lợi ở rất nhiều nơi, nổi tiếng như: hồ Hòa Bình trên sông Đà, hồ 

Thác Bà trên sông Chảy, hồ Trị An trên sông Đồng Nai…Vậy theo em, hồ thủy điện- thủy lợi có 

vai trò như thế nào đối với sản xuất? 

Câu 4 (1.0 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

Lượng mưa các tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021  

(Đơn vị: mm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lượng 

mưa 

(mm) 

10,2 4,8 13,5 42,7 199,3 311,2 292,4 271,5 324,8 238,9 113,7 58,4 

 

(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng thủy văn) 

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện lượng mưa các tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. 

-HẾT- 


